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	STT
	Họ và tên
	BĐD CMHS Lớp
	Chức vụ
	SĐT

	1
	Đinh Khánh Ly
	Nhà trẻ D2
	Trưởng ban
 ĐD CMHS
	0981482793

	2
	Lương Thị Hiền
	MG Nhỡ B2
	Phó ban
 ĐD CMHS
	0972533083

	3
	Vũ Phương Thảo
	MG Lớn A1
	
	0968588980

	4
	Mai Thị Thu
	MG Lớn A2
	
	0399691360

	5
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	MG Lớn A3
	
	0812766765

	6
	Đặng Thị Luyến
	MG Lớn A4
	
	0974346325

	7
	Nguyễn Thị Yến
	MG Lớn A5
	
	0981548602

	8
	Hoàng Thị Thơm
	MG Nhỡ B1
	
	0984739970

	9
	Bùi Thị Hường
	MG Nhỡ B3
	
	0975059118

	10
	Dương Thị Thanh Hoa
	MG Nhỡ B4
	
	0986281393

	11
	Vũ Kim Chi
	MG Bé C1
	
	0349420687

	12
	Trần Thị Hồng Quyên
	MG Bé C2
	
	0337423579

	13
	Cao Thị Hậu
	MG Bé C3
	
	0967796444

	14
	Nguyễn Thị Hà
	MG Bé C4
	
	0966195266

	15
	Nguyễn Thủy Tiên
	MG Bé C5
	
	0984520681

	16
	Nguyễn Thị Huyền
	Nhà trẻ D1
	
	0376663802

	
	
	
	
	




